                                                          						            Mẫu số 08
	ĐẢNG BỘ XÃ LÙNG PHÌNH
CHI BỘ……………………
	*
       Số     - QĐ/CB
(Chi bộ trực thuộc đóng dấu treo
của đảng ủy cơ sở)
	    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  …………..., ngày …tháng … năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
giám sát việc ....................................................................... (nội dung giám sát)
đối với đồng chí ………………………… - ………………...... (họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát)[footnoteRef:1] [1:  Trường hợp kiểm tra nhiều đảng viên thì ghi “kiểm tra một số đảng viên trong chi bộ” và tại Điều 1 ghi cụ thể đầy đủ họ và tên, chức vụ (nếu có) của từng đảng viên được kiểm tra. ] 

-----
	- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, giám sát và kỷ luật của Đảng;
	- Căn cứ Kế hoạch số …..-KH/CB, ngày …./…./ 20….. của Chi bộ về Kế hoạch giám sát, giám sát năm 20…,
CHI BỘ………………………... QUYẾT ĐỊNH
	Điều 1. Giám sát việc (nội dung giám sát) .................………………………. ………………………………………………………………………………………. đối với đảng viên…………………………. - ………………………………..…..(họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát)1.
	Điều 2. Thành lập Tổ Giám sát gồm các đồng chí có tên sau:
1. Đồng chí ………………………………….., Tổ trưởng;
2. Đồng chí …………………………………., Thành viên;
3. Đồng chí ……………………………….…, Thư ký.
 (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ trong đảng của các đồng chí trong tổ giám sát)
Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch giám sát (ban hành kèm theo Quyết định này).
[bookmark: _GoBack]	Điều 4. Chi ủy chi bộ…………………. hoặc đồng chí……………………… (đảng viên được phân công phụ trách công tác giám sát của chi bộ), đồng chí………………………………..(họ và tên đảng viên được giám sát) và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này.
					
	Nơi nhận:                                                           
- Đảng ủy xã Lùng Phình,
- UBKT xã Lùng Phình,
- Như Điều 4,
- Lưu Chi bộ, HS giám sát.	


	T/M CHI BỘ
                (ký và ghi rõ họ tên)


  
   Mẫu số 09
KẾ HOẠCH
giám sát việc (nội dung giám sát)………………………………………………..  đối với ………………………………………………………………………………
……………………….(họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát)[footnoteRef:2] [2:  Trường hợp giám sát nhiều đảng viên thì ghi “giám sát một số đảng viên trong chi bộ” và tại Điều 1 ghi cụ thể đầy đủ họ và tên, chức vụ (nếu có) của từng đảng viên được giám sát. ] 

 (ban hành kèm theo Quyết định số …-QĐ/CB, ngày …/…/20…..của Chi bộ…………………….)
_____
	1. Mục đích, yêu cầu
	- Qua giám sát làm rõ, kết luận đúng ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của cá nhân đồng chí ………………………..…(họ và tên đảng viên được giám sát) về nội dung được giám sát, báo cáo Chi bộ xem xét, quyết định.
	- Việc giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, cẩn trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh; tuân thủ đúng nguyên tắc; quy trình thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên trong quá trình giám sát.
	- Các đảng viên có liên quan phối hợp với Tổ giám sát để cuộc giám sát đạt kết quả.
	2. Nội dung giám sát
	(Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết theo từng nội dung giám sát đối với đảng viên).
	- Giám sát…………………………………………………………………………………
	3. Thời gian giám sát
	- Mốc thời gian giám sát: Từ ngày …… đến ngày ..…tháng…..năm 20….. (đối với chi bộ cơ sở (cơ quan) không quá 02 năm, đối với chi bộ (thôn, bản) trực thuộc Đảng ủy xã không quá 01 năm).
	- Thời gian tiến hành: Từ ngày ….. đến ngày ……tháng……năm 20….. (thời gian tiến hành không quá 45 ngày, không kể thời gian gia hạn nếu có).
	4. Phương pháp tiến hành
[bookmark: _Hlk136074799]- Tổ giám sát triển khai quyết định, kế hoạch giám sát; thống nhất lịch làm việc với đảng viên được giám sát; yêu cầu đảng viên được giám sát chuẩn bị báo cáo tự giám sát theo đề cương gợi ý, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện.
- Đảng viên được giám sát báo cáo tự giám sát bằng văn bản và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát gửi chi bộ (qua Tổ giám sát).
[bookmark: _Hlk136073258][bookmark: _Hlk136075481]- Tổ giám sát thẩm tra, xác minh: Nghiên cứu báo cáo tự giám sát, hồ sơ, tài liệu nhận được; làm việc với đảng viên được giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thẩm tra, xác minh; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh; làm việc với đảng viên được giám sát về nội dung dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra xác minh; trao đổi, làm rõ những nội dung cần giải trình, bổ sung (nếu có).
[bookmark: _Hlk128665242]- Tổ giám sát tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau (nếu có); hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả giám sát và báo cáo chi uỷ hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi uỷ) quyết định thời gian tổ chức hội nghị chi bộ xem xét, kết luận.
[bookmark: _Hlk128665319]- Tổ chức hội nghị chi bộ xem xét, kết luận.
- Tổ giám sát hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát; dự thảo thông báo kết luận giám sát của Chi bộ trình bí thư hoặc phó bí thư chi bộ ký, ban hành.
- Chi bộ gửi thông báo kết luận giám sát đến đảng viên được kiểm.
[bookmark: _Hlk128665444]- Tổ giám sát họp rút kinh nghiệm; lập và nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định.
	Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
    

























Mẫu số 10
	CHI BỘ……………………
	*
TỔ GIÁM SÁT QĐ SỐ ..… 
      (ghi theo số QĐ)
	    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  …………..., ngày …tháng … năm 20…..




ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý BÁO CÁO TỰ GIÁM SÁT
(dùng cho đảng viên được giám sát)
_____ 
		Thực hiện Quyết định số …-QĐ/CB, ngày …/.…/20…... của Chi bộ…………….………….. về giám sát việc  (nội dung giám sát)…………………………………………………..…….…………………… đối với ……………………………………………………..……………………….. (họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát), Tổ Giám sát gợi ý báo cáo tự giám sát với một số nội dung, như sau:
	I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN
	- Họ và tên:……………………………….; Bí danh:……………………….
	- Ngày sinh:……/….../………
	- Quê quán:…………………………………………………………………..
	- Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………….
	- Chức vụ về Đảng, chính quyền, đơn vị công tác:…………………………
	- Dân tộc: …………………; Tôn giáo:…………………………………….
	- Trình độ học vấn, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ:……………………….
	- Ngày vào Đảng:……/…./…………; Ngày chính thức: ……/…./…………
	- Quá trình công tác: …………………………………………………………
	- Khen thưởng: ……………………………………………………………….
	- Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định)……………………………………………………...
II. KẾT QUẢ TỰ GIÁM SÁT 
Yêu cầu đảng viên được giám sát viết báo cáo tự giám sát theo từng nội dung được giám sát (Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết theo từng nội dung giám sát theo kế hoạch giám sát).
- Nội dung 1:…………………………………………………………………… 
	- Nội dung 1:……………………………………………………………………
1. Ưu điểm (cần đánh giá cụ thể kết quả đạt được và mức độ hoàn thành)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
	2. Hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm
3.1. Nguyên nhân khách quan:…………………………………………….…
3.2. Nguyên nhân chủ quan:………………………………….…………….…
4. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Trên đây là một số nội dung gợi ý giám sát, đề nghị đồng chí………………..…………… báo cáo bằng văn bản gửi Chi bộ (qua Tổ Giám sát) theo đúng quy định.

	Nơi nhận:                                                           
- Đ/c…..(đảng viên được giám sát),
- Lưu hồ sơ giám sát.
	TỔ TRƯỞNG
               (ký và ghi rõ họ tên)


  


























Mẫu số 10
	CHI BỘ……………………
	*
TỔ GIÁM SÁT QĐ SỐ ..… 
      (ghi theo số QĐ)
	    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  …………..., ngày …tháng … năm 20…..




BÁO CÁO TỰ GIÁM SÁT
(dùng cho đảng viên được giám sát)
_____ 
		Thực hiện Quyết định số …-QĐ/CB, ngày …/.…/20…... của Chi bộ…………….………….. về giám sát việc  (nội dung giám sát)…………………………………………………..…….…………………… đối với ……………………………………………………..……………………….. (họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát), Tổ Giám sát gợi ý báo cáo tự giám sát với một số nội dung, như sau:
	I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN
	- Họ và tên:……………………………….; Bí danh:……………………….
	- Ngày sinh:……/….../………
	- Quê quán:…………………………………………………………………..
	- Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………….
	- Chức vụ về Đảng, chính quyền, đơn vị công tác:…………………………
	- Dân tộc: …………………; Tôn giáo:…………………………………….
	- Trình độ học vấn, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ:……………………….
	- Ngày vào Đảng:……/…./…………; Ngày chính thức: ……/…./…………
	- Quá trình công tác: …………………………………………………………
	- Khen thưởng: ……………………………………………………………….
	- Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định)……………………………………………………...
II. KẾT QUẢ TỰ GIÁM SÁT 
Yêu cầu đảng viên được giám sát viết báo cáo tự giám sát theo từng nội dung được giám sát (Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết theo từng nội dung giám sát theo kế hoạch giám sát).
- Nội dung 1:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
	- Nội dung 1:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
1. Ưu điểm (cần đánh giá cụ thể kết quả đạt được và mức độ hoàn thành)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	2. Hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm
3.1. Nguyên nhân khách quan:…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………
3.2. Nguyên nhân chủ quan:………………………………….…………….…
…………………………………………………………………………………………
4. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Trên đây là một số nội dung gợi ý giám sát, đề nghị đồng chí………………..…………… báo cáo bằng văn bản gửi Chi bộ (qua Tổ Giám sát) theo đúng quy định.

	Nơi nhận:                                                           
- Chi bộ…………………..,
- Tổ giám sát.
	ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO
               (ký và ghi rõ họ tên)





                                                                                                                                Mẫu số 11
	CHI BỘ……………………
	*
  TỔ GIÁM SÁT QĐ SỐ…… 
           (ghi theo số QĐ)

	    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  …………..., ngày …tháng … năm 20……


BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc (nội dung giám sát) ...........................................................
đối với .............................................................................................. (họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát)
_____

	Thực hiện Quyết định số …-QĐ/CB, ngày … /…./ 20……của Chi bộ……………………………… về giám sát việc (nội dung giám sát) …………………………………………………………..đối với …………………………………………………………….. (họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát).
	Tổ Giám sát báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. Sơ lược lý lịch đảng viên được giám sát[footnoteRef:3]  [3:  Trường hợp kiểm tra đối với nhiều đảng viên thì ghi: Có sơ yếu lý lịch kèm theo.] 

	- Họ và tên:……………………………….; Bí danh:……………………….
	- Ngày sinh:……/….../………
	- Quê quán:…………………………………………………………………..
	- Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………….
	- Chức vụ về Đảng, chính quyền, đơn vị công tác:…………………………
	- Dân tộc: …………………; Tôn giáo:…………………………………….
	- Trình độ học vấn, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ:……………………….
	- Ngày vào Đảng:……/…./…………; Ngày chính thức: ……/…./…………
	- Quá trình công tác: …………………………………………………………
	- Khen thưởng: ……………………………………………………………….
	- Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định)……………………………………………………...
	II. Kết quả giám sát
Nêu rõ kết quả xem xét, thẩm tra, xác minh về từng nội dung đã giám sát theo kế hoạch giám sát, trong đó nêu rõ ưu điểm; hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân; trách nhiệm của đảng viên được giám sát về nội dung được giám sát (cần nêu cụ thể, đầy đủ, ngắn gọn).
- Nội dung 1:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
	- Nội dung 1:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
1. Ưu điểm (cần đánh giá cụ thể kết quả đạt được và mức độ hoàn thành)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	2. Hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm
3.1. Nguyên nhân khách quan:…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………
3.2. Nguyên nhân chủ quan:………………………………….…………….…
…………………………………………………………………………………………
III. Nhận xét và đề nghị
1. Ý kiến của đảng viên liên quan đến nội dung giám sát……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét chung của Tổ Giám sát về ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Tổ Giám sát đề nghị Chi bộ yêu cầu đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm và sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua giám sát; xem xét, xử lý trách nhiệm của đảng viên được giám sát (nếu có).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
	* Lưu ý: Khi giám sát đối với nhiều đảng viên, thì nhận xét, đánh giá lần lượt từng đảng viên trong báo cáo.

	Nơi nhận:                                                           
- Hội nghị Chi bộ,
- Lưu hồ sơ giám sát.
	TỔ TRƯỞNG
               (ký và ghi rõ họ tên)















Mẫu số 12
	ĐẢNG BỘ XÃ LÙNG PHÌNH
CHI BỘ……………………
*
Số      - TB/CB
(Chi bộ trực thuộc đóng dấu treo
của đảng ủy cơ sở)

	    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ………..., ngày ..…tháng … năm 20….


THÔNG BÁO
kết luận giám sát việc  (nội dung giám sát)………………………………………..
 đối với đồng chí..................................................................................................(họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát)
-----
Thực hiện Kế hoạch giám sát, giám sát năm 20…, Chi bộ …………………  đã tiến hành giám sát việc (nội dung giám sát) ………………………………….đối với đồng chí………………………… - …………………………....(họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát).
Sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát, Chi bộ nhận thấy đồng chí……………………………………………………………….(họ và tên, chức vụ trong đảng (nếu có) của đảng viên được giám sát) có những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, như sau:
1. Ưu điểm (Ghi kết luận về từng nội dung theo kế hoạch giám sát)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	2. Hạn chế, khuyết điểm (Ghi kết luận về từng nội dung theo kế hoạch giám sát)
- Nội dung 1: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Nội dung 2: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Chi bộ yêu cầu 
- Đối với đồng chí …………………………………….(đảng viên được giám sát)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Đối với Chi ủy (nếu có), đảng viên có liên quan
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Chi bộ…………………... thông báo để đồng chí (họ và tên đảng viên được giám sát) ………………………………….và đảng viên có liên quan biết thực hiện và báo cáo Chi bộ trước ngày …/…/20……
[bookmark: _Hlk142028759] Giao Chi ủy (nếu có), đồng chí …………………………….. (đảng viên được chi bộ phân công phụ trách công tác giám sát của chi bộ) đôn đốc, giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết của Chi bộ.
 (nếu giám sát nhiều đảng viên, thì ghi lần lượt đối với từng đảng viên)
	Nơi nhận:   
-  Đảng ủy xã Lùng Phình,
- UBKT xã Lùng Phình,
- Chi ủy chi bộ……………………,                                                 
- Đ/c……………………....(đảng viên được giám sát),
- Lưu Chi bộ, HS giám sát.



















	T/M CHI BỘ
              (ký và ghi rõ họ tên)



